
	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1199/QĐ-UBND
	Cần Thơ, ngày 21 tháng 5 năm 2019


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ- CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công thành phố để áp dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Thị Hồng Ánh


DANH MỤC
QUY TRÌNH NỘI BỘ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
	STT
	Tên quy trình nội bộ

	Lĩnh vực Người có công

	1
	Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

	2
	Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

	3
	Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong các trường hợp:

	
	- Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù;

	
	- Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú;

	
	- Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ;

	
	- Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra

	4
	Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

	5
	Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

	6
	Giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

	7
	Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

	8
	Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

	9
	Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

	10
	Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

	11
	Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

	12
	Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

	13
	Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

	14
	Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

	15
	Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

	16
	Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

	17
	Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

	18
	Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

	19
	Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

	20
	Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

	21
	Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

	22
	Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

	23
	Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

	24
	Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

	25
	Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

	26
	Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác

	27
	Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ

	28
	Giám định vết thương còn sót

	29
	Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

	30
	Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động

	31
	Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

	
	a) Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (di chuyển đi)

	
	b) Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (di chuyển đến)

	32
	Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Cam-pu-chia


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO CAN THO Doc 1ap - Tw do - Hanh phic
S6: 1199/Qb-UBND Can Tho, ngay 21 thang 5 nam 2019
QUYET PINH

Phé duyét quy trinh ndi bd giai quyét thii tuc hanh chinh thudc thim quyén
tiép nhén va giai quyét ciia S6 Lao dong - Thwong binh va X hoi

CHU TICH UY BAN NHAN DAN THANH PHO CAN THO

Can ctr Luat T chire chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nim 2015;

Cian ctr Nghi dinh s6 61/2018/ND-CP ngay 23 thang 4 nim 2018 cta Chinh
phu vé viéc thuc hién co ché mot cira, mot cura lién thong trong giai quyét thu tuc
hanh chinh;

Can ct Thong tu s6 01/2018/TT-VPCP ngay 23 thang 11 nam 2018 cta Vin
phong Chinh pht huéng dan thi hanh mdt s6 quy dinh cua Nghi dinh s 61/2018/ND-
CP ngay 23 thang 4 nam 2018 ciia Chinh phu vé viéc thuc hién co ché mot cira, mot
ctra lién thong trong giai quyét thu tuc hanh chinh;

Can ctr Quyét dinh s6 101/QD-BKHCN ngay 21 thang 01 nam 2019 cua Bo
Khoa hoc va Cong nghé vé viéc cong bd mo hinh khung Hé théng quan 1y chit luong
theo tiéu chuén quéc gia TCVN ISO 9001:2015 cho cac co quan, td churc thudc hé
théng hanh chinh nha nudc tai dia phuong;

Xét dé nghi ctia Giam ddc S¢ Lao dong - Thuong binh va Xa hoi,
QUYET PINH:

Picu 1. Phé duyét cac quy trinh ndi bd giai quyét thi tuc hanh chinh thudc
tham quyén tiép nhan va giai quyét ctia So Lao dong - Thuong binh va X4 hoi.

Piéu 2. Giao Giam ddc Sé Thong tin va Truyén thong xay dung quy trinh dién
tor giai quyét tha tuc hanh chinh tai phﬁn mém cua Hé théng thong tin mdt cura dién
tir, Cong dich vu cong thanh phd dé ap dung.

Piéu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky.
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Picu 4. Chanh Vin phong Uy ban nhan dan thanh pho, Giam déc So Lao dong
- Thwong binh va Xa hoi, Giam déc S Thong tin va Truyén théng va céc to chic, ca
nhan c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

KT. CHU TICH
PHO CHU TICH

V6 Thi Hong Anh
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DANH MUC QUY TRINH NOI BQO THUQC THAM QUYEN TIEP NHAN VA

GIAI QUYET CUA SO LAO PONG - THUONG BINH VA XA HOI
(Ban hanh kém theo Quyét dinh sé 1199/0P-UBND ngay 21 thang 5 nam 2019

ciia Chui tich Uy ban nhdn ddn thanh phé Can Tho)

STT Tén quy trinh noi b
Linh vuc Nguoi ¢6 cong

1 | Huong mai tang phi, tro cap mot 1an khi nguoi co cong véi cach mang tir tran

) Giai quyét tro cap tién tuat hang thang cho than nhan khi nguoi c6 cong voi
cach mang tur tran

3 Hudng lai ché d§ vu dai doi véi nguoi cd cong hodc than nhan trong céc
truong hop:
- Bi tam dinh chi ché d6 do bi két an tu da chép hanh xong hinh phat tu;
- Bi tam dinh chi do xuét canh trai phép nay trd vé nudc cu tru;
- Pa di khoi dia phuong nhung khéng 1am thu tuc di chuyén ho so nay quay
lai d€ nghi ti€p tuc huong ché do;
- Bi tam dinh chi ché d6 cho xac minh cia co quan diéu tra

4 | Giai quyét ché d6 d6i voi than nhan liét si

5 Giai quyét ché do d6i véi Anh hung luc lugng vii trang nhan dan, Anh hung
lao dong trong thoi ky khang chién

6 Giai quyét ché do doi vai thuong binh, ngudil hudng chinh sdch nhu thuong
binh

7 Giai quyét huong ché do vu dii ngudi hoat dong khang chién bi nhiém chat
doc hoa hoc

2 Giai quyet hudng ché do uu dai doi voi con dé nguoi hoat dong khang chién
bi nhiém chat doc hdéa hoc

9 Giai quyét ché do nguoi hoat dong cach mang hodc hoat dong khang chién bi
dich bat tu, day

10 Giai quyét ché do nguoi hoat dong khang chién giai phdng dan toc, bao vé td
quoc va lam nghia vu quoc té

11 | Giai quyét ché do nguoi c6 cong gitp d& cach mang

12 | Stra d6i thong tin ca nhan trong hd so ngudi co cong

13 | Giai quyét ché do trg cap thd clng liét si

14 | Giai quyét ché d6 vu dai ddi véi Ba me Viét Nam anh hing
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Thuc hién ché do trg cap mot 1an ddi véi than nhan nguodi hoat dong khang

15 | chién giai phong dan toc, bao vé T quéc va lam nghia vu quéc té, nguoi co
cong gitp do cach mang da chét

16 | Mua bao hiém y té d6i v6i ngudi c6 cong va than nhan
Xac nhan thuong binh, nguodi huong chinh sach nhu thuong binh dbi véi

17 | nguoi bi thuong khong thudc lyc luong cong an, quan doi trong chién tranh
tir ngdy 31/12/1991 trd vé trude khong con gidy to

18 | Bo sung tinh hinh than nhéan trong ho so liét si

19 | Tro cAp mot lan d6i véi thanh nién xung phong di hoan thanh nhiém vu
trong khang chién

20 Tro cap hang thang ddi véi thanh nién xung phong di hoan thanh nhiém vu
trong khang chién

21 | Dinh chinh thong tin trén bia md li€t si

22 | Lap S6 theo ddi va cap phuong tién trg giup, dung cu chinh hinh

73 Thuc hién ché d6 wvu dii trong gido duc dao tao ddi véi ngudi cod cong véi
cach mang va con cua ho

24 | HO tro, di chuyén hai cot liét si
Giai quyét tro cap mot 1an doi v6i nguoi co thanh tich tham gia khang chién
da dugc tdng Bang khen ctia Thu tudng Chinh phu, Bang khen cua Chu tich

25 | Ho1 dong Bo truéong hoac Bang khen cua B trudng, Thu trudng co quan
ngang bg, Thu trudng co quan thudc Chinh phu, Bang khen ctia Chu tich Uy
ban nhan dan tinh, thanh pho truc thugc Trung uong

26 Giai quyét ché do tro cap doi véi vo hodc chong liét si 1ay chong hodc vo
khac

27 | Giam dinh lai thuong tat do vét thuong cii tai phat va diéu chinh ché do

28 | Giam dinh vét thuong con sot

29 | Giai quyét ché do dbi voi thuong binh dong thoi 1a bénh binh

50 | Gidi quyét ché do d6i vai thuong binh dong thoi 1a nguoi huong ché do mat
suc lao dong

31 | Di chuyén ho so ngudi ¢ cong véi cach mang
a) Di chuyén ho so ngudi c6 cong voi cach mang (di chuyén di)
b) Di chuyén ho so ngudi ¢ cong véi cach mang (di chuyén dén)

37 Giai quyét ché do tro cap mot lan ddi véi ngudi duoc cir lam chuyén gia sang

giap Lao, Cam-pu-chia
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SOLDTBXH | Hydmg mai ting phi, trg cip mt tin | Linban hinh 01

QUY TRINH Ma higu: QT24/NCC

khi nguwiri e6 chEﬁ:M cich mang 6ir | Noay ban hanh A48/ S]]
t

MUC LUC

SUA BOI TAI LIEU

MUC BICH

PHAM VI

TAI LIEU VIEN DAN
DINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU

HO S0 CAN LUU

e S =T, T . o . o e

Trach nhié¢m

Soan thio Kem xét Phé duyét

Hg tén

Nguyén Thi Kim Phugng | Lé Thj Thiy Phuyng_

Chirky

Chire vy

Chuyén vién Truimg phing
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QUY TRINH M3 higu: QT 19/NCC
S0 LBTBXH Gidi quyét trg cip tién tuit hing | Ldnbanhanh 01
ﬂlﬁ]]g cho thin nhin khi nglri!rl [} T"Eg&y han hank WadTh ey
cing vii cach mgng tir triin
MUC LUC

SU7A BOI TAI LIEU

1. MUC BiCH

2. PHAM VI

3. TAILIEU VIEN DAN

4. DINH NGHIA/VIET TAT

5. NOIDUNG QUY TRINH

6. BIEU MAU

7. HOSOCANLUU
Trich nhiém Soan thio Xem xét Fhé duy@t
Ho 1én Nguyén Thi Kim Phuwong | Lé Thj Thiy Phwgng n Thi Xuin Mai
Chir ky o =

é@*"‘{f /,,f S5 H Lho NG 3
7/_,/;—'—/ .-'"f. d ¥ mﬂm L
{ t% \3 ¥ ﬂﬁ-lf

Chirc vy Chuyén vién Truwdng phong Giam doc S&
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QUY TRINH Ml higu: QT2INCC

Huimg lgi ché 49 wu dai ddi véi ngudi | Lin ban hinh 01

ch cing hodc thin nhin trong treimg | Neay ban hanh 14755011
hop:

- Bj tam dinh chi ché @ do bi két dn
() LDTRXH | ti dd chip hinh xong hinh phat ti;

- Bi tam dinh chi do xuit cinh trii
phép nay tré vé nurdre ew trid

- ba di khéi djn phwong nhimg
khing lim thi tyc di chuyén hi so nay
quay lai dé nghi tiép tyc hwimg chi 4§;
- Bjtam dinh chi ché d§ chir xdc minh
cita cof guan digu tra, |

MUC LUC

SUA BOI TAI LIEU
MUIC BiCH
PHAM V1
TAI LIEU VIEN DAN
DINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU
HO SO CAN LUU

SRR R S

Trach nhigm Soan thio Hem xét Phé duyét

Ho tén Trwong Thi Anh Nguyét | Lé Thj Thiy Phugng | Tran Thj Xuin Mai
Chir ky I %@o.

Chirc vy Chuyén vién : " Giam doc Sa








CONG BAO/SH 39+40/Ngay 10-6-2019

09

QUY TRINH M3 higu: QT 05/NCC
S0 LOTBXH n
Gidii quyét ché 09 ddi véi than nhan | Lanbanhanh 0
ligt s Mgy ban hanh 2./ 5/ 040
MUC LYC
S(rA BOI TAI LIEU
1. MUCBICH
2. PHAM VI
3. TAILIEU VIEN DAN
4, DINHNGHIA/VIET TAT
5. NOIDUNG QUY TRINH
6. BIEU MAU
7. HOSOCANLUU
Trich nhigm Soan thao Xem xét | Phé duyét
Ho tén Nguyén Thi Kim Phugng | Lé Thj Thiy Phwong | Tran Thj Xuin Mai
Chir ky
Sfowl——
_---ff ;
Chire vy Chuyén vién Trudmg phong Giam dbc S&
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S0 LBTBXH

chién

Gidi quyét ché dj doi vii Anh himg
lye lwgmg vil trang nhin din, Anh
hing lac ding trong thii ki khing

QUY TRINH M hidu:

QT M/MNCC

Lan ban hanh 01

Ngay ban hanh A%/ RfleM]

MIC LyC
SUA DOI TAI LIEU

-SRI

MUIC bicH

PHAM VI

TAI LIEU VIEN DAN
PINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU

HO SO CAN LUU

| Trach nhig¢m

Soan thao

Xem xét

Phé duyét

Ha tén

Nguyén Thi Kim Phwgng

Lé Thj Thiy Phurgng

Trin Thi Xudn Mai

| Chit ky

Chire vu
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QUY TRINH Mi hidu: QT D8/NCC

SGLDTBXH |  Giiii quyét ché 44 i véi thwong | Linbanhinh 01

binh, ngudri hwdng chinh sach nhw | Noay ban hanh U/ 544009
thwong binh .

MUC LUC

sUA BOI TAI LIEU
MUC BIiCH
PHAM VI
TAI LIEU VIEN DAN
BINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU
HO S0 CAN LUU

N e N -

Tréch nhiém Soan thao Nem xét Phé duyét Phé duyét
Ho tén Pham T. Kim Tuyén Thj Xuén Mai
Chir ky

Nguyén Hoan Cuic
_,—T-."::\.\_

ETT

Chire vy Chuyén vién Trurémg phing

56 LETBEXH
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QUY TRINH M higu: QT 17/NCC
SOLDTBXH | Giiil quyét hiréng ché d6 wa dai adi | Lanbanhinh 01
véi ngudi hogt ddng khang chién bi | Ngay ban hanh (4 5/l
nhiém chit dgc hoa hoc
MUC LyC

SUUA BOI TAI LIEU

1. MUC biCH

2. PHAM VI

3. TAILIEU VIEN DAN

4. PINH NGHIA/VIET TAT

5. NOI DUNG QUY TRINH

6. BIEUMAU

7. HO SO CANLUU
Trich Soan théo Xem xét Phé duyét Phé duyét Phé duyét ‘
nhigm |
Hg tén | Nguyén T. K. Phuyng | L& T. Thiy Phy an T. Xujis-MpiBii T. L “M Hoin Cuje
it e ;ﬁf‘jl-ll [N Aﬁhéé._.-—""’#f

.I ' rll\-'_..-J Ifﬁ i |' J
' Giam 88 o e Gim a5 |
e v T Sa ll..BTH;H sla Y Té TT GBYK








CONG BAO/SH 39+40/Ngay 10-6-2019

13

SO LETBXH

QUY TRIiNH

Gidi quyét hwimg ché d§ wn dai dbi
viri con dé cia ngudi hogt dong khing
chién bj nhiém chit djc héa hoc

W& higu:

QT 1&/NCC

Lén ban hanh

Ngdy ban hanh | §50. 401

MUC LUC

SUTA BOI TAI LIEU

MUIC BiCH
PHAM VI

NOI DUNG
BIEU MAU

i - S

TAI LIEU VIEN DAN
DINH NGHIA/VIET TAT

QUY TRINH

HO SO CAN LUU

Trach
nhigém

Soan thio

Kem xét

Phé duygt

Phé duyét ‘

Ho tén

Nguyén T. K. Phirgng |Lé T. Thuy PhwgpgFriaT.

en Hoan Cnﬂ

Chit ky e
|~ 2{-LAQ DO
it A= T
fﬁ_ﬂf" o * 'H'i
e ' o
Chire vy Chuvén vién Trutmg phong
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QUY TRINH Ma hidu: QT 10/NCC

SOLDTBXH | Gidi quyét ché 4 ngwrivi hoat dgng | Linban hanh 01

ciich mang hoje hogt djng khang | noay ban hanh (47 4040
chién bj djch bit, th day

MUC LYC

SU'A POI TAI LIEU
MUC bicH
PHAM VI
TAI LIEU VIEN DAN
PINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU
HO SO CAN LUU

M Bvolh e ol e e

Trich nhiém Soan thio Mem xét Phé duyét
Ho tén Nguyén Thi Kim Phwong | Lé Thj Thiy Phuwgn Trﬁn Thi Xuiin Mai

Chit ky
,l'i___f'* " g LM}E
/é,‘:r - &1 THUGN
_'_I/-r—.-'_,_“:—"!} ] 'll\'lh[!] /‘./p

"-'|| 1

Chirc v Chuyén vién Trudmg phong
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SOLBTBXH | Gidi quyét ché 49 ngwiri hogt djng | Linbanhanh 01

QUY TRINH M3 higu: QT 11/NCC

khing chién gidi phong din tdc, bio | noay ban hanh  A4/57 4077
vé th quéc vii lam nghia vu qubc té

MUC LUC
SITA BOI TAI LIEU

SR

MUC BiCH

PHAM VI

TAI LIEU VIEN DAN
PINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU

HO SO CAN LUU

Tréch nhiém

Soan thio Hem xét Phé duyét

Ho tén

Nguyén Thj Kim Phuong Trin Thj Xuin Mai

Chir ky

AR /'L._ﬁ

=
lelh
L ]

Chitre vy

Chuyén vién Trudmg phimg Gidm doc S&
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SO LBTBXH

Gidl quyét ché 4§ ngwiri

QUY TRINH M higu: QT K9NCC

co chng ginp Lin han hénh 01

dir cich mang Ny ban hanh b iAeT]

MUC LUC
SITA POI TAI LIEU

o . T R - e

MLIC BICH

PHAM VI

TAI LIEU VIEN DAN
BINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU

HC SO CAN LUU

Triach nhig¢m

Soan thao

Hem wét Phé duyét

Ho tén

Trwong Thi Anh Nguyét

Lé Thi Thiy Phugng_ _Triin Thj Xuin Mai

Chir ky

i

.'rJ-
"

Chire vu

Chuyén vién

Trurdmg phing s Gidm doc Sé
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QUY TRINH M3 higu: QT 27NCC
b Sira di thong tin ¢4 nhin trong hiy | Ldn ban hih 01
sor ngwiri eb cong Ngay ban hanh A}/50A00 |
MUC LUC
SUA BOI TAI LIEU
1. MuUcpicH
2. PHAM VI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. DINH NGHIA/VIET TAT
5. NOIDUNG QUY TRINH
6. BIEUMAU
7. HOSOCANLUU
Trich nhiém Soan thao I Xem xét Phé duyét
Ho tén Nguyén Thi Kim Phugng | Lé Thj Thiy thg,f-%i% Thj Xuin Mai
Chir ky B _ f ~la \Hﬁ

Chire vy Chuvén vién Trudmg phong Giam dic Sa
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50 LOTBXH

QUY TRINH

Gidi quyét ché d§ try clip thir cing
liét s1

M higu: QT 14/NCC

Lén ban hanh o1

Ngay ban hanh A4/ 7i04d

MUC LUC
SUA BOIL TAI LIEU

e =L

MUC bicH

PHAM V1

TAI LIEU VIEN DAN
BINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU

HO 8O CAN LUU

Trich nhiém

Soan thao

Phé duyét

Ho tén

Neguyén Thj Kim Phirgng

_Ir\ﬁn Thi Xuéin Mai

Chit kv

u*“'i"#f.
P

Chirc va

Chuyén vién
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QuUYy TRINH M hidu: QT 15/MCC
80 LDTBXH -
Giii quyét ché d§ wu dii Lin ban hinh 01
dbi vii Ba me Viét Nam anh hing | Ngay ban hanh {405/ 200
MUC LYC

SUFA POI TAI LIEU

1. MUC bPIiCH

2. PHAM VI

3. TAILIEU VIEN DAN

4. DINH NGHIA/VIET TAT

5. NOIDUNG QUY TRINH

6. BIEUMAU

7. HOSOCANLUU
Trach nhiém Soan thao Xem xét Phé duyét
Ho tén Truong Thi Anh Nguyét | Lé Thi Thiy Phwgng Trin Thi Xuin Mai
Chir ky o

. a0
o LAG DN
_:"#i,f“‘"_' o WEHS

Chirc vu Chuyén vién | Truimg phing —=
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QUY TRINH Ma hidu: QT 28/NCC
Thwe hién ché @5 trg cip mt lin @di | Lin banhanh 01
SOLDTBXH | vgi than nhin ngui hoat dong khang | Noay ban bhanh (4, 5/.297]
chién gidi phong dén the, bio vé To
quie vi lam nhiém vy qube té, ngwdi
b chng gitip dd cich mang da chét
MUC LyC
SUA BOI TAI LIEU
1. MUC BiCH
2. PHAMVI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. DINHNGHIA/VIET TAT
5. NOIDUNG QUY TRINH
6. BIEU MAU
7. HOSOCANLUU
Trédch nhiém Soan thio Xem xét Phé duyét
Ho tén Pham Thj Kim Tuyén | Lé Thj Thiy Phwong | Trin Thj Xuin Mai
Chir ky g -;E'm. > 1
. u'g N l,.-"'-"
/ji_-:___ _fxlﬂqz_maixt—*’_
o AN e 0
", LR
"'l-‘:.".""ri‘r b ;
Chire vu Chuyén vién Trrimg phing am doc S&
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QUY TRINH Ma hidu: QT 26NCC
LRI Mua biio hiém y té d5i véi nguii cé | Lin ban hanh 01 |
cing vi thin nhin Ngiy ban hanh . 57400
MUC LUC
SUA POI TAI LIEU
. MUC bicH
2. PHAM VI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. DINH NGHIA/VIET TAT
5. NOI DUNG QUY TRINH
6. BIEUMAU
7. HO SO CANLUU
| Trach nhigm Soan thao Xem xél Phé duyét
Ho tén Truwong Thj Anh Nguyét

L& Thj Thay I‘hu‘ggg___]‘:iﬁn Thi Xuén Mai

Chi ky

] \-r-l !l'\i'"‘

" Giam d6c 6

Chire vy

Chuyén vién
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SO LBTBXH

QUY TRINH

Xic nhin thwong binh, nguwii hwéng
chinh sdch nhu thwong binh dii vii
ngwivi bj thromg khing thuje lye
lrong cing an, quiin d§i tmng‘lﬂli{‘n
tranh tir ngay 31/12/1991 tré vé trindie

| Ma higu:

QT 32/NCC

Liin ban

hitnh 1

Ny ban hanh {85 to A

khing con gidy tir
MUC LUC
SUTA POl TAI LIEU
1. MUC PICH
2. PHAM VI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. DINH NGHIA/VIET TAT
5. NOI DUNG QUY TRINH
6. BIEU MAU
7. HO SO CANLUU
Trach nhiém Soan thao Nem xét Phé duyét
Ho tén Pham Thj Kim Tuyén | Lé Thj Thiy rnwﬂn Thj Xuéin Mai
Chir 7" sq g
s T}M___ A .:;J'Ill LAD ﬂ?“:);'l% " f:_____,
/ - £l uond smptel)
T T \@—
Ehfm Vil Chuyén vién Trirdmg phong Giam doc Sd
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QUY TRINH M3 higu: QT 01/NCC
L B& sung tinh hinh than nhan trong | Lanbanhanh 01
hib sor lige sT Nagiy ban hinh 44/ 54049
MUC LUC
SITA BOI TAI LIEU
. MUC DPICH
2. PHAM VI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. DINH NGHIA/VIET TAT
5. NOIDUNG QUY TRINH
6. BIEUMAU
7. HO SO CANLUU
Trich nhié¢m Soan thio Xem xét Phé duyét
Ho tén Truong Thi Anh Nguyét | Lé Thj Thiy Phuyn rin Thj Xuin Mai

Chit ky e
_ Jxlg! ‘7/'i : L
T | A :
Chirc vip Chuyén vién Trrdmg phing Giam doc So
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QUY TRINH M higu: QT 31/NCC
SOLDTBXH | Tyg cdp mét lin i v6i thanh nién | Linbanbhinh 01

xung phong di hodn thinh nhig¢m vy Ny ban hinh 457 roA4]
trong khing chién

MUC LUC

SU'A BOI TAI LIEU
MUC BiCH
PHAM VI
TAI LIEU VIEN DAN
BINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU
HO 8O CAN LUU

- Bucbh Jeold kg

Trach nhiém Soan thao Xem xét Phé duyét

Ho ién Pham Thi Kim Tuyén | L& Thj Thiy Phwong | Trin Thj Xudn Mai

Chirky

A=

"Chire vy Chuyén vién








CONG BAO/SH 39+40/Ngay 10-6-2019

25

501 LETBXH

QUY TRINH

Trog cip hang thing ddi véi thanh
nién xung phong di hoan thinh
nhiém vy trong khing chién

M higu:

QT 30NCC

Lin ban hinh

a1

Ngay ban hanh {4 502019

MUC LUC
SITA BOI TAI LIEU

1
2
3
4.
5
6
1

MUC BICH

FPHAM VI

TAI LIEU VIEN DAN
DINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU

HO S0 CAN LUU

Trach nhiém

Soan thao

Xem xét

Phé duyét

"Ho tén

Pham Thi Kim Tuyén

Lé& Thi Thiy Phuwong

Chir ky

f’ﬁfjﬂf——

Chuyén vién
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QUY TRINH M higu: QT 03/NCC
SO LDTBXH Pinh chinh théng tin trén Linbanhanh 01
bia mi ligt s7 Ngay ban hanh A4/ B/ad(]
MUC LUC
SUA BOI TAI LIEU
1. MUC bICH
2. PHAM VI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. DINH NGHIA/VIET TAT
5. NOIDUNG QUY TRINH
6. BIEU MALU
7. HOSOCANLUU
Tréch nhigm Soan thao Xem xét Phé duyét
Ho tén Trirong Thi Anh Nguyét | Lé Thj Thiy Phugng | Trin Thi Xudn Mai
Chir ky _ Pzt
' AT ey —
e R -\ |
|
Chire vy Chuyén vién Trudmg phong == Giam doc S
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QUY TRINH Ma higu: QT 25/NCC

S0 LBTBXH i S
Lép S6 theo ddi va cép phwong tign | Lan ban hanh 0

tro giip, dung cu chinh hinh Ny ban hinh A 4572049

MUC LyC

SUA BOI TAI LIEU
MUC DICH
PHAM VI
TAI LIEU VIEN DAN
DJNH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU
HO S0 CAN LUU

R

Trach nhiém Soan thao Mem xét | Phé duyét

Ho tén Pham Thj Kim Tuyén | Lé Thj Thiy Ph%’?hi Xuin Mai

Chir ky T R

AN

..-"_'_'_._._

Chire vy Chuyén vién Giam doc So
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QUY TRINH Ma hidu: QT 29/NCC

SOLBTBXH | Thyc hi¢n ché dj wu dii trong gise | Linbanbanh 01

dyc dio tgo dbi vid ngwiri cb edng voi | Noay ban hanh A4 50400
edch mang vi con cia ho

MUC LyC

SUA BOI TAI LIEU
MUC DIiCH
PHAM VI
TAI LIEU VIEN DAN
DINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU
HO SO CAN LUU

| Trach nhiém Soan thio Xem xét Phé duvét
Ho tén Pham Thj Kim Tuyén | L& Thj Thay Phuyng_—Fein Thi Xudn Mai

Chir ky [

Chirc vu Chuyén vién
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QUY TRIiNH Ma higu: QT 22/NCC
SYLBTRX 5 tro. di chuvén ot cht gty |Anbebinh 01
Ha try, dichuyty RSt sy ben hanh A4 BA0A]
MUC LYC
SUA DOI TAI LIEU
1. MUCBicH
2. PHAM VI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. BINHNGHIA/VIET TAT
5. NOIDUNG QUY TRINH
6. BIEUMAU
7. HOSOCANLUU
Trach nhigm Soan thao Kem xét Phé duyét
Ho tén Truwong Thi Anh Nguyét | Lé Thj Thiy Ph h{rﬁu Thj Xudn Mai
ﬂ/
IEhim vii
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S0 LETBXH

QUY TRINH

Gidi quyét tro cip mjt lin dbi vi
ngiriri co thanh tich tham gia khing
chién G dwge ting Bing khen cia
Thii twdmg Chinh phii, Bing khen cia
Chii tich H{i ddng B§ trwimg hode
Biing khen cia B tririmg, Thi
trirdmg co quan ngang b, Thi trudimg
co' quan thugc Chinh phi, Bing khen
ciia Cha tich Uy ban nhéin din tinh,
thamh phi trye thuge Trung womg

Ma higu: QT 18/NCC

Lén ban hinh a1

Mgay ban hanh A&/ /204

MUC LUC
SUTA BOI TAILIEU

R bnide L B e

MUC BICH

PHAM VI

TAI LIEU VIEN DAN
DINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU

HO SO CANLUU

| Trach nhigm

Span thao

Xem xeét

| Ho tén

Nguyén Thj Kim Phwgng | Lé Thj Thiy

th},.

Chi ky

Chalre vu

Chuyén vién








CONG BAO/SH 39+40/Ngay 10-6-2019

QUY TRINH M hidu: QT 12/NCC

SOLDPTBXH | Gidi quyét ché 9 trg cdp @6i vi vy | Linban hanh 01

hojc ching lit si l:i:i lay chong hodc vo| Ngay ban hanh 40057500
C

MUC LUC

SUA BOI TAI LIEU

1. MUC BiCH

2. PHAM VI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. DINH NGHIA/VIET TAT
5, NOIDUNG QUY TRINH
6. BIEU MAU
7. HOSOCANLUU

Trich nhiém Soan thao Xem xét Phé duyét
Ho tén Nguyén Thj Kim Phwgmg | Lé Thj Thay P.:{[én Thi Xudn Mai
Chﬂ k_}l’ + = '.

ol

Chirc vy Chuyén vién Truomg phong
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QUY TRINH M2 hidu: QT 200NCC
S0 LBTBXH Gidm djnh lgi thirong tit Lin ban hinh 0l
do vét thwong cii tdi phit Ngdy ban hanh A A/ 5/A000
va di¢u chinh ché d§
MUC LYC
SUA BOI TAIL LIEU
1. MUC picH
2. PHAMVI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. DINH NGHIA/VIET TAT
5. NOI DUNG QUY TRINH
6. BIEUMAU
7. HOSOCANLUU
Trach nhi¢m Soan thio Xem xét Phé duvét Phé duyét
Ho tén Phym T. Kim Tuyén |Lé Thi Thiiy Phuyng{Tein Thj W
= /“’f o WU B
Chifre vu Chuyén vién Gidm doc
S LBTBXH TT GBYK








CONG BAO/SH 39+40/Ngay 10-6-2019

) QUY TRINH Ml higu: QT 21/NCC
S0 X ki e 0. Lin ban hanh 01
Gidam djnh v roMmE com st Negay ban hanh 4,540/
MUC LUC

SITA BOI TAI LIEU

1. MUC BICH

2. PHAM VI

3. TAILIEU VIEN DAN

4. DINHNGHIA/VIET TAT

5. NOI DUNG QUY TRINH

6. BIEUMAU

7. HO SO CANLUU
Trach nhiém Soan thao Xem xét Phé duyét Phé duy§t
Ho tén Pham T. Kim Tuyén |Lé Thj Thiy Phn'q'?&Trin Thj Xuin mnm Cuje
Chilr ky A=y -"¢ Foume in I

‘A} " A !mz : H
K "'_

..--F"'""-'_Hd—_

Chirc vy Chuyén vién Truomgphong T Giam dbc Gidm dic
S LDTBXH | TT GRYK
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! QUY TRINH M2 higu: QT 06NCC
i) TR Gidi quyét ché 4§ doi vii thuwong Lén ban hanh 01
binh ddng thiri 1a bénh binh Ngédy ban hanh {450
MUC LIC
SUA BOI TAI LIEU
1. MUC bicH
2. PHAMVI
3. TAILIEU VIEN DAN
4. PINH NGHIA/VIET TAT
5. NOIDUNG QUY TRINH
6. BIEUMAU
7. HO SO CANLUU
Trach nhiém Soan thio Xem xét Phé duyét
Ho tén Pham Thj Kim Tuyén | Lé Thj Thiy Pumﬂg_l.ﬂ_%ﬁn Thj Xuéin Mai
Chir ky 4 ,5%?;'5“‘5\ \
A= S~ vopmedy A
L _ / -m:nu_e :: E:EI /
R
Chire vu Chuyén vién Truong phong Gidm dbc 5S¢
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SO LBTBXH

QUY TRINH

Gidi quyét ché dj dbi v thurong

a6 mit sirc lao djng

binh diing thivi 14 ngwivi hrdmg ché

M3 hiu:

QT 0T/NCC

Linbanhanh 01

Ngay ban hanh 4/ 5201

MUC LUC

SUTA DOI TAI LIEU
MUC BiCH

PHAM VI

TAI LIEU VIEN DAN

BIEU MAU
HO SO CAN LUU

- R S

DINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH

Trach nhigm

Soan thio

Xem xét

Phé duyét

Ho tén

Pham Thj Kim Tuyén

Lé Thj Thuy Phuong

Triin Thj Xufin Mai

Chir ky

A

Chirc vy

Chuyén vién
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S0 LBTBXH

QUY TRINH

Di chuyén ho so ngwiv cé cong vai
cich mang (di chuyén di)

Ma hiu: QT 02A/NCC

Lén ban hanh 01

Ngiy ban hanh A4,/ 51074

MUC LUC
S(TA BOI TAI LIEU

NP B s w e

MUC BiCH

PHAM VI

TAI LIEU VIEN DAN
PINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU

HO SO CAN LUU

Trach nhigm

Soan thao Xem xét Phé duyét

Ho tén

Chir ky

Truong Thj Anh Nguyét | Lé Thj Thiy Ph%mThi Xudn Mai
F ;:I T

I
{ik
L_lﬂjff—*"

&

Chire vy

Chuyén vién
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S0 LDTBXH

QUY TRINH

Di chuyén hi so ngwini 6 céng viri
cich mang (di chuyén dén)

Ma hiu:

QT 02B/MNCC

Lan ban hanh 01

Ny ban hinh A4/ 57209

MUC LUC

SUA BOI TAI LIEU

MUC BICH

PHAM VI

TAI LIEU VIEN DAN
DINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU

HO SO CAN LUU

e B = I R I A o

Trach nhiém

Soan thio

Xem xét

Phé duyét

FQ tén

Trwong Thi Anh Nguyét | Lé Thj Thiy Ph

Trin Thj Xuin Mai

| Chir ky

\\[;'UIH' ?’(_ifﬂ_

Vol e

Chire vy

Chuyén vién
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SO LBTBXH

QUY TRINH

sang gitp Lao, Cam-pu-chia

Gidi quyét ché d§ try cip mit Lin ddi
viii ngwiri dirge cir liim chuyién gia

M higu:

QT 13NCC

Lén ban hanh 01

Ngay ban hanh {50049

MU C LYC

SUA POl TAILIEU
MUC BICH
PHAM V1
TAI LIEU VIEN DAN
DINH NGHIA/VIET TAT
NOI DUNG QUY TRINH
BIEU MAU
HO 80 CAN LUU

- R

Trach nhiém

Soan thio Xem xét

Phé duyét

Phé duyét

Ho tén

Pham T. Kim Tuyén

Chir ky

M

Chirc vy

Trudmg phing

Chuvén vién

So LPTBXH

"
Fe-Chanh Van phing

UBND TPCT











